
1 LÊ THỊ THANH THU ĐH 1992 - 1995 Quản trị Kinh doanh BAN GIÁM HIỆU

2 NGUYỄN NGỌC HẢI ĐĂNG ĐH 1992 - 1996 Quản trị Kinh doanh BAN CƠ BẢN

3 NGUYỄN TIẾN TÂM ĐH 1998 - 2005 Công nghệ Thông tin BAN CƠ BẢN

4 NGUYỄN THỊ MỘNG THÖY ĐH 1995 - 1999 Tiếng Anh BAN CƠ BẢN

5 NGUYỄN THÙY TRINH ĐH 1996 - 2000 Tiếng Anh BAN CƠ BẢN

6 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN ĐH 1995 - 1999 Tiếng Anh BAN CƠ BẢN

7 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG ĐH 2010 - 2014 Kế toán - Kiểm toán BAN HỌC LIỆU

8 NGUYỄN THÀNH TUÂN ĐH 2007 - 2011 Tiếng Anh BAN HỌC LIỆU

9 BÙI VĂN MINH ĐH 1994 - 1998 Tiếng Anh CƠ SỞ 3 (BÌNH DƯƠNG)

10 TRẦN KIM CHI ĐH 1993 - 1997 Công nghệ Sinh học CƠ SỞ 3 (BÌNH DƯƠNG)

11 TÔN NỮ TÙNG KIM ĐH 2006 - 2010 Công nghệ Sinh học K. CÔNG NGHỆ SINH HỌC

12 DƯƠNG NHẬT LINH ĐH 2000 - 2004 Công nghệ Sinh học K. CÔNG NGHỆ SINH HỌC

13 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐH 2010 - 2014 Công nghệ Sinh học K. CÔNG NGHỆ SINH HỌC

14 THÁI HỮU PHÖ ĐH 2001 - 2005 Công nghệ Sinh học K. CÔNG NGHỆ SINH HỌC

15
PHẠM HÙNG CẨM 

HUYÊN
ANH ĐH 1990 - 1994 Công nghệ Thông tin K. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

16 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH ĐH 1990 - 1994 Công nghệ Thông tin K. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

17 ĐỖ ĐẠI DƯƠNG ĐH 1993 - 1997 Công nghệ Thông tin K. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

18 NGUYỄN THANH HẢI CĐ 1997 - 2001 Công nghệ Thông tin K. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

19 LÊ ANH MINH ĐH 1993 - 1997 Công nghệ Thông tin K. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

20 NGUYỄN TRI QUỲNH NGA ĐH 1990 - 1994 Công nghệ Thông tin K. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

PHÕNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

DANH SÁCH  CỰU SINH VIÊN, CỰU HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM 

ĐANG LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM
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21 NGUYỄN THỊ MAI TRANG ĐH 1998 - 2002 Công nghệ Thông tin K. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

22 VÂN THỊ HỒNG LOAN ĐH 1995 - 1997 Tiếng Anh K. ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

23 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH CH 2003 - 2006 Quản trị Kinh doanh K. ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

24 NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ ĐH 2010 - 2014 Tài chính - Ngân hàng K. ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

25 LÊ THỊ MINH TUYẾT ĐH 2006 - 2010 Quản trị Marketing K. ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

26 NGUYỄN THỊ THÖY LOAN ĐH 1996 - 2000 Công nghệ Thông tin K. ĐÀO TẠO SAU ĐH

27 TRỊNH THÁI VĂN PHÖC ĐH 2006 - 2010 Tiếng Anh K. ĐÀO TẠO SAU ĐH

28 PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG CH 2010 - 2013 Kinh tế học K. ĐÀO TẠO SAU ĐH

29 LÝ DUY TRUNG ĐH 1996 - 2000 Quản Trị Kinh Doanh K. ĐÀO TẠO SAU ĐH

30 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP ĐH 2011 - 2014 Tiếng Anh K. KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

31 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ĐH 1996 - 2001 Tiếng Anh K. KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

32 NGÔ NGỌC LINH CH 2011 - 2013 Tài chính - Kế toán K. KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

ĐH 2005 - 2009 Kế toán

CH 2010 - 2013 Tài chính - Ngân hàng

34 TRẦN ANH  THỤC ĐOAN CH 2004 - 2007 Quản trị Kinh doanh K. KINH TẾ VÀ LUẬT

35 NGUYỄN LÊ MINH LONG ĐH 2003 - 2007 Xây dựng K. KINH TẾ VÀ LUẬT

36 BÙI ANH SƠN CH 1995 - 1998 Quản Trị Kinh Doanh K. KINH TẾ VÀ LUẬT

37 HỒ THANH TRÖC ĐH 2007 - 2011 Kinh tế học K. KINH TẾ VÀ LUẬT

38 BÙI NGỌC TUYỀN CH 2000 - 2003 Quản trị Công quyền K. KINH TẾ VÀ LUẬT

39 PHẠM VŨ PHI HỔ ĐH 1994 - 1998 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

40 LÝ KHÁNH HÙNG ĐH 2007 - 2011 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

41 NGUYỄN THỊ XUÂN LAN ĐH 1994 - 1998 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

ĐH 2004 - 2008 Tiếng Anh

CH 2009 - 2013 TESOL

NGỌC

TÂM

K. KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

K. NGOẠI NGỮ42

TRẦN MINH

ĐOÀN HỒ ĐAN

33
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43 LƯU VĂN THẮNG ĐH 2001 - 2005 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

44 BÙI ĐỖ CÔNG THÀNH CH 2010 - 2012 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

45 TRẦN VŨ DIỄM THÖY CH 2006 - 2009 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

46
DƯƠNG ĐOÀN 

HOÀNG
TRÖC ĐH 2005 - 2009 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

47 LÊ QUANG TRỰC ĐH 1999 - 2003 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

48 NGUYỄN CHÂU BÍCH TUYỀN CH 2012 - 2013 Tiếng Anh K. NGOẠI NGỮ

49 NGUYỄN THẾ KHẢI ĐH 1996 - 2000 Quản trị Kinh doanh K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

50 TRẦN TUẤN ANH CH 1995 - 1997 Quản trị Kinh doanh K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐH 1992 - 1994 Quản trị Kinh doanh

CH 1995 - 1997 Quản trị Kinh doanh

52 NGUYỄN ĐÌNH KIM CH 1997 - 1999 Quản trị Kinh doanh K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐH 2000 - 2004 Quản trị Kinh doanh

CH 2006 - 2008 Quản trị Kinh doanh

54 NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH ĐH 2006 - 2010 Quản trị Kinh doanh K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐH 2005 - 2009 Quản trị Kinh doanh

CH 2010 - 2012 Quản trị Kinh doanh

56 ĐOÀN THỊ THANH THÖY CH 2009 - 2012 Quản trị Kinh doanh K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

57 HỒ TRỌNG TÍN ĐH 2005 - 2009 Quản trị Kinh doanh K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐH 1992 - 1994 Quản trị Kinh doanh

CH 1998 - 2000 Quản trị Kinh doanh

59 LÊ PHAN ANH VŨ ĐH 2003 - 2007 Quản trị Kinh doanh K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

60 TRỊNH DOANH DOANH ĐH 2006 - 2010 Tài chính - Ngân hàng K. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

ĐH 2005 - 2009 Tài chính - Ngân hàng

CH 2010 - 2013 Kinh tế học

K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGUYỄN QUANG VINH K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

K. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

58

53 NGUYỄN THỊ MINH MẪN

51 HOÀNG MẠNH DŨNG

NGUYỄN NGỌC THÔNG

K. QUẢN TRỊ KINH DOANH

55

NGÔ THỊ DUNG61
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62 TRẦN HOÀNG TRÖC LINH ĐH 2006 - 2010 Tài chính - Ngân hàng K. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

63 MAI MẪN NHI ĐH 2005 - 2009 Tài chính - Ngân hàng K. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

64 VŨ HỮU THÀNH CH 2009 - 2012 Tài chính - Ngân hàng K. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

65 NGUYỄN MINH THƠ ĐH 2007 - 2011 Kế toán - Kiểm toán K. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

ĐH 2004 - 2008 Kế toán

CH 2010 - 2012 Quản Trị Kinh Doanh

67 NGUYỄN QUỐC VIỆT CH 2004 - 2007 QTKD (Tài chính công) K. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

68 NGUYỄN PHÖC ẤN ĐH 1996 - 2001 Công nghiệp K. XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

69 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN ĐH 2001 - 2004 Quản Trị Kinh Doanh K. XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

70 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG ĐH 1994 - 1999 Công nghiệp K. XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

71 NGUYỄN KHẮC QUÂN ĐH 2007 - 2012 Xây dựng K. XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

ĐH 1997 - 2002 Xây dựng

ĐH 1998 - 2003 Tiếng Anh

73 TRẦN THÖC TÀI ĐH 1995 - 2000 Xây dựng K. XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

74 NGUYỄN THỊ TÂM ANH ĐH 1997 - 2001 Đông Nam Á học K. XHH - CTXH - ĐNAH

75
ĐẶNG THỊ QUỐC 

ANH
ĐÀO ĐH 1997 - 2001 Đông Nam Á học K. XHH - CTXH - ĐNAH

76 NGUYỄN THÁI LINH ĐH 2002 - 2006 Xã hội học K. XHH - CTXH - ĐNAH

ĐH 2000 - 2004 Công tác xã hội

CH 2011 - 2014 TESOL

78 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC ĐH 2006 - 2010 Công tác xã hội K. XHH - CTXH - ĐNAH

77 NGỌC K. XHH - CTXH - ĐNAHDOÃN THỊ

K. XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN

66 K. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

72
ĐỒNG TÂM VÕ 

THANH

TRUNG

SƠN

NGÔ THÀNH
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79 ĐỖ HỒNG QUÂN ĐH 2002 - 2006 Xã hội học K. XHH - CTXH - ĐNAH

80 NGUYỄN THỊ KIM YẾN ĐH 1996 - 2000 Đông Nam Á học K. XHH - CTXH - ĐNAH

81 NGUYỄN PHÖC BÌNH ĐH 1991 - 1995 Đông Nam Á học P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

82 HUỲNH PHƯỢNG HY ĐH 2002 - 2006 Quản trị Kinh doanh P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

83 LÊ VĂN LONG ĐH 1994 - 1998 Quản trị Kinh doanh P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

84 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO ĐH 2003 - 2007 Công nghệ Thông tin P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

85 TRẦN ĐỨC TOÀN ĐH 2006 - 2011 Xây dựng P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

86 NGUYỄN VĂN THẾ HUY ĐH 2006 - 2011 Xây dựng P. ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

87 TRẦN NGỌC MINH THƯ CH 2011 - 2014 Quản trị kinh doanh P. ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

88 VÕ THỊ MỸ LỆ ĐH 1994 - 1998 Quản trị Kinh doanh P. HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

89
NGUYỄN THỊ 

HOÀNG
OANH ĐH 1996 - 2000 Công nghệ Thông tin P. HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

90
HUỲNH NGUYỄN 

TUYẾT
QUYÊN CH 2012 - 2014 Kinh tế học P. HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

91 BÙI THANH SƠN ĐH 2000 - 2005 Xây dựng P. HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

92 NGUYỄN PHƯƠNG THANH ĐH 2009 - 2013 Xây dựng P. HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

93 ĐỖ THANH KIM VY ĐH 2010 - 2014 Quản trị Kinh doanh P. HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

94 HỒ ĐẶNG TƯỜNG NGUYÊN ĐH 2002 - 2006 Tiếng Anh P. HỢP TÁC - QLKH

ĐH 1995 - 1999 Quản trị Kinh doanh

CH 2005 - 2008 Quản trị Kinh doanh

96 NGUYỄN THANH HẢI CH 2010 - 2013 Tài chính - Ngân hàng P. KHẢO THÍ VÀ KĐCL

97 HOÀNG THỊ NGỌC NGA ĐH 2003 - 2007 Tiếng Anh P. KHẢO THÍ VÀ KĐCL

98 TRẦN ĐẠI NGÂN ĐH 1994 - 1998 Công nghệ Thông tin P. KHẢO THÍ VÀ KĐCL

99 HÀ THỊ TUYẾN ĐH 2003 - 2007 Công nghệ Thông tin P. KHẢO THÍ VÀ KĐCL

100 PHAN THỊ THU PHƯƠNG CH 2008 - 2011 Tài chính - Ngân hàng P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

101 LÊ THỊ VŨ ANH ĐH 1996 - 2000 Quản trị Kinh doanh P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TUYẾT P. HỢP TÁC - QLKH95 HUỲNH THỊ KIM
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102 NGUYỄN PHƯƠNG ANH ĐH 2002 - 2006 Xã hội học P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

103 HOÀNG THỊ DUNG ĐH 2001 - 2005 Xây dựng P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

104 PHẠM MINH DZU ĐH 2001 - 2005 Công nghệ Thông tin P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

105 NGUYỄN PHI HÙNG ĐH 1994 - 1998 Công nghệ Thông tin P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

106 PHÙNG THỊ KIM NGỌC ĐH 2005 - 2009 Quản trị Kinh doanh P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

107 TRẦN THỊ LỆ QUYÊN ĐH 2001 - 2005 Xã hội học P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

108
PHẠM THIÊN 

THANH
THỦY ĐH 2006 - 2010 Quản trị Kinh doanh P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

109 HUỲNH GIA XUYÊN CH 2008 - 2011 Quản trị Kinh doanh P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

110
HUỲNH NGUYỄN 

HUY
HOÀNG ĐH 2002 - 2006 Công nghệ Thông tin P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

111 TRẦN THỊ MỘNG HUYỀN ĐH 1995 - 1999 Quản trị Kinh doanh P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

112 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN CĐ 2005 - 2008 Quản trị kinh doanh P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

ĐH 1995 - 1999 Quản trị kinh doanh

CH 2009 - 2012 Quản trị Kinh doanh

114 HỒ HUỲNH KHÁNH NGỌC CĐ 2009 - 2012 Quản trị Kinh doanh P.TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

115 ÂU THỊ CẨM LINH CH 2000 - 2002 Quản trị và KT công THƯ VIỆN

116 TRỊNH THÀNH ĐÔNG ĐH 1993 - 1997 Đông Nam Á học THƯ VIỆN

117 TRẦN THỊ THU HẰNG ĐH 2002 - 2006 Đông Nam Á học THƯ VIỆN

118 NGUYỄN THỊ MỸ ĐH 2001 - 2005 Công nghệ Sinh học THƯ VIỆN

119 HỒ THỊ THẢO CH 2011 - 2014  Kế toán TC THƯ VIỆN

120 NGUYỄN QUỐC THUẬN ĐH 2003 - 2007 Công nghệ Thông tin THƯ VIỆN

121 PHẠM NGỌC TRINH ĐH 1996 - 2000 Công nghệ Thông tin THƯ VIỆN

ĐH 2003 - 2007 Tiếng Anh

CH 2009 - 2013 TESOL

123 NGUYỄN THỊ BÌNH ĐH 1993 - 1995 Quản Trị Kinh Doanh TRẠM Y TẾ

NGUYỄN THỊ THANH

THƯ VIỆN

P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN113

122 LÊ ANH TÖ

VÂN
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124 HỒ ÁNH HỒNG CH 2000 - 2002 Quản trị và KT công TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

125 NGUYỄN THỊ ANH THẢO CH 2003 - 2005 Quản trị Kinh doanh TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

126 NGUYỄN THỊ BÌNH ĐH 2003 - 2007 Quản Trị Kinh Doanh TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

127 TRẦN QUỲNH CHÂU ĐH 2005 - 2009 Công nghệ Sinh học TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

128 TRẦN THỊ HOA ĐH 2006 - 2010 Công tác xã hội TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

CĐ 1997 - 2001 Công nghệ Thông tin

ĐH 2009 - 2013 Kinh tế luật

130 NGUYỄN LÊ KHANG ĐH 2001 - 2005 Công nghệ Thông tin TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

131 NGUYỄN DIỄM KIỀU ĐH 2005 - 2009 Tài chính - Ngân hàng TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

132
NGUYỄN NGỌC 

HOÀNG
LAN ĐH 2005 - 2009 Quản Trị Kinh Doanh TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

133 PHẠM VIẾT LUẬT ĐH 2001 - 2005 Công nghệ Thông tin TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

CĐ 2003 - 2006 Quản trị Kinh doanh TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

ĐH 2006 - 2009 Quản trị Kinh doanh TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

135 VÕ THỊ HỒNG NHUNG ĐH 2003 - 2007 Quản Trị Kinh Doanh TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

136 PHÙNG HOÀNG VIỆT QUỐC ĐH 2005 - 2009 Công nghệ Sinh học TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

137 DƯƠNG THANH SANG ĐH 2006 - 2010 Công nghệ Thông tin TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

138 LÊ XUÂN SINH ĐH 1994 - 1996 Luật Kinh tế TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

139 LÊ HỒNG THI ĐH 2003 - 2007 Công nghệ Thông tin TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

140 ÂU ANH THÔNG ĐH 2004 - 2008 Công nghệ Thông tin TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

141 LÊ QUỲNH TRÂM ĐH 2003 - 2007 Tiếng Anh TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

ĐH 2000 - 2004 Công nghệ Thông tin

CH 2006 - 2008 Quản Trị Kinh Doanh

143 NGUYỄN KIM PHƯỚC CH MBA4 Quản trị Kinh doanh TT. ĐT NH VÀ NN-TH

144 TRƯƠNG THÁI BÌNH CH 2008 - 2011 Tài chính - Ngân hàng TT. QUẢN LÝ HTTT

134

142 NGÔ ĐÔN UY

TT. ĐÀO TẠO TỪ XAHỒNG129 NGUYỄN THỊ THANH

TT. ĐÀO TẠO TỪ XA

MẠC THỊ NGỌC MỸ
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145 HỒ ANH CHƯƠNG ĐH 2000 - 2004 Công nghệ Thông tin TT. QUẢN LÝ HTTT

146 TRẦN HỮU NHÂN ĐH 2001 - 2005 Công nghệ Thông tin TT. QUẢN LÝ HTTT

147 LƯU QUANG PHƯƠNG ĐH 2001 - 2005 Công nghệ Thông tin TT. QUẢN LÝ HTTT

148 TỐNG HỒNG LAM CH 2013 - 2016 Kinh tế học VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 

149 NGUYỄN VĂN THÀNH CH 2010 - 2013 Kinh tế học VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 

150 NGUYỄN NGỌC ANH ĐH 2001 - 2006 Công nghiệp VP. ĐOÀN TN - HỘI SV 

151 NGUYỄN THÀNH HOÁ ĐH 2007 - 2011 Quản Trị Kinh Doanh VP. ĐOÀN TN - HỘI SV 

152 TRẦN VĂN TRÍ ĐH 2009 - 2013 Quản Trị Kinh Doanh VP. ĐOÀN TN - HỘI SV 
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